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	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:        /TTr-BTNMT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


               Hà Nội, ngày      tháng       năm 2021


TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ


Kính gửi: Chính phủ

  Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Chính phủ những vấn đề cơ bản của dự thảo Nghị định như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ đã được quy định tại các Nghị định: số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 84/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017); số 18/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Hệ thống các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực này đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm thi hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong quá trình xây dựng các Nghị định, Bộ đã luôn chú trọng việc xây dựng nội dung xử phạt phải bảo đảm phù hợp với khung, mức phạt, hình thức xử phạt, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với mỗi hành vi vi phạm theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
Ngày 13/11/2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020 có nhiều nội dung cơ bản, quan trọng đã được sửa đổi, bổ sung, trong đó một số nội dung sửa đổi liên quan trực tiếp đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ, như: (1) sửa đổi về biện pháp khắc phục hậu quả; (2) tăng mức phạt tiền của một số chức danh có thẩm quyền xử phạt (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, công an nhân dân, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển…); (3) tăng giá trị được tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của một số chức danh có thẩm quyền xử phạt (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thanh tra, công an nhân dân, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển …); (4) sửa đổi, bổ sung tên gọi một số chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; (5) sửa đổi, bổ sung về thủ tục xử phạt (Điều 58 về lập biên bản vi phạm hành chính).

Mặt khác, trong quá trình thi hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP, Nghị định số 36/2020/NĐ-CP, Nghị định số 173/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 84/2017/NĐ-CP), Nghị định số 18/2020/NĐ-CP cho thấy: (1) một số văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có quy định về nội dung quản lý nhưng chưa có quy định về xử phạt để thực hiện; (2) một số hành vi tại các Nghị định xử phạt qua rà soát còn thiếu so với quy định pháp luật cần bổ sung để làm căn cứ xác định hành vi vi phạm, biện pháp khắc phục hậu quả; (3) quy định về một số hành vi chưa phù hợp với thực tiễn, cần có sự điều chỉnh.

Do vậy, để bảo đảm phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020 và đáp ứng yêu cầu quản lý, thực tiễn trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính thì việc trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích

- Sửa đổi, bổ sung các Nghị định để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, đồng thời khắc phục tồn tại, bất cập của các Nghị định xử phạt qua quá trình triển khai thực hiện. 
- Tạo cơ sở pháp lý cho cơ quan quản lý nhà nước thực hiện hoạt động xử phạt vi phạm hành chính về quản lý đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.
- Nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ pháp luật nói chung và pháp luật về xử phạt VPHC.
2. Quan điểm chỉ đạo

- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020), Luật Đất đai năm 2013, Luật Tài nguyên nước năm 2012, Luật Khoáng sản năm 2010, Luật Khí tượng thủy văn năm 2015, Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Kế thừa những nội dung xử phạt vi phạm hành chính về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ còn phù hợp; phát huy hiệu lực, hiệu quả, khắc phục những hạn chế, bất cập của một số quy định tại các Nghị định xử phạt trong các lĩnh vực nêu trên.
- Không mâu thuẫn, chồng chéo với các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính của các lĩnh vực có liên quan.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, để xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện các công việc sau đây: 

1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập gồm đại diện của các Bộ, ngành liên quan (Quyết định số 535/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường), thành phần gồm Lãnh đạo, chuyên viên của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành: Văn phòng Chính phủ; Thanh tra Chính phủ; các Bộ: Công thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Ngoại giao, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông.
2. Đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về xử phạt vi phạm hành chính tại các Nghị định: số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 84/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017); số 18/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.
3. Xây dựng dự thảo và tổ chức các cuộc họp góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị định; lấy ý kiến thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập.
4. Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định: đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và của Bộ để lấy ý kiến tổ chức, cá nhân; gửi lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của Bộ, ngành, địa phương, tổ chức liên quan (Công văn ……/BTNMT-PC ngày …/…/2021). 
5. Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Nghị định theo ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị và các địa phương, gửi Bộ Tư pháp thẩm định.
6. Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và hoàn thiện dự thảo Nghị định.
7. Trình Chính phủ xem xét, ban hành.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH

1. Về tên gọi: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ.
2. Về bố cục và nội dung cơ bản của Nghị định

Nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung theo 3 nhóm vấn đề chính: (1) Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; (2) Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với nội dung các quy phạm đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quá trình triển khai thi hành; (3) Sửa đổi để bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật theo ý kiến của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV (Công văn số 3447/UBPL1 ngày 03/9/2020).
Cụ thể gồm 7 Điều với các nội dung như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản tại các điều của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Điều này sửa đổi, bổ sung …../44 Điều (Điều 3, Điều 7, Điều 13, Điều 21, Điều 22,  Điều 37, Điều 38, Điều 39, Điều 40), cụ thể:
- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 3 về giải thích từ ngữ đối với hành vi “chiếm đất” để làm rõ, cụ thể hơn và giới hạn phạm vi vi phạm trong việc xác định hành vi “chiếm đất” mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo các căn cứ sau: (1) Quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Đất đai năm 1987 quy định “Uỷ ban nhân dân quận, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và Uỷ ban nhân dân xã thuộc huyện lập, giữ sổ địa chính, vào sổ địa chính cho người sử dụng đất và tự mình đăng ký đất chưa sử dụng vào sổ địa chính”; khoản 2 Điều 33 Luật Đất đai năm 1993 quy định “Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập và quản lý sổ địa chính, đăng ký vào sổ địa chính đất chưa sử dụng và sự biến động về việc sử dụng đất”; Điều 103 Luật Đất đai năm 2003; Điều 236 Bộ luật Dân sự quy định xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu do chiếm hữu, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật: “Người chiếm hữu, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn 10 năm đối với động sản, 30 năm đối với bất động sản thì trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.”
- Sửa đổi bổ sung điểm b khoản 5 Điều 9; khoản 4 Điều 10; khoản 4 Điều 11; khoản 5 Điều 12 và khoản 7 Điều 14 (hoặc bổ sung khoản 4 Điều 43):
Lý do đề xuất sửa đổi: hiện nay một số ý kiến cho rằng quy định giữa Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ chưa thống nhất, cụ thể: theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định: "Trường hợp sử dụng đất thuộc quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích quy định tại Điều 61, Điều 62 của Luật đất đai thì nhà nước thu hồi đất trước khi thực hiện dự án, công trình đó. Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất nhưng phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định". Tuy nhiên, theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 9; điểm a khoản 4 Điều 10; điểm a khoản 4 Điều 11; điểm a khoản 5 Điều 12; điểm a khoản 7 Điều 14 của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP quy định "buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với các hành vi vi phạm tại các khoản 1, 2, 3, 4 và khoản 5 của Điều này và buộc trả lại đất đã lấn, chiếm; trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản này). 
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất 2 Phương án xin ý kiến, cụ thể như sau:
Đề xuất Phương án 1: giữ nguyên Nghị định số 91/2019/NĐ-CP; bổ sung khoản 4 Điều 43 của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP để bãi bỏ nội dung: “Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất nhưng phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai” tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:
Bổ sung khoản 4 Điều 43 như sau:
“4. Bãi bỏ cụm từ “Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất nhưng phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai” tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai”.
Đề xuất Phương án 2: giữ nguyên nội dung tại Điều 22 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2019/NĐ-CP theo hướng như sau: 
Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 9; khoản 4 Điều 10; khoản 4 Điều 11; khoản 5 Điều 12 và khoản 7 Điều 14 như sau:
“b) Buộc đăng ký đất đai theo quy định đối với trường hợp có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất và các trường hợp người sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;”.
- Sửa đổi, bổ sung các khoản của Điều 7 về việc xác định “Giá đất của loại đất trước và sau khi vi phạm được xác định bằng giá đất của bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định” để phù hợp với điểm d khoản 2 Điều 114 của Luật Đất đai năm 2013.
- Sửa đổi, bổ sung Điều 13, 21, 37, 40 do thay đổi dẫn điều khoản tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 22 để phù hợp với quy định tại Điều 14, 42 và Điều 42a của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 38, 39 do tăng mức phạt tiền, tăng giá trị được tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; dẫn điều khoản tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
- Sửa đổi, bổ sung điều khoản chuyển tiếp tại điểm d khoản 1 Điều 42 để xử lý đối với các hành vi vi phạm đã xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành và phù hợp với quy định tại Điều 156 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, theo đó kế thừa quy định tại Nghị định số 102/2014/NĐ-CP về quy định xử lý chuyển tiếp đối với các trường các hành vi vi phạm đã xảy ra trước ngày Nghị định 102/2014/NĐ-CP có hiệu lực và phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; để xử lý chuyển tiếp đối với vác hành vi đã xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng các hành vi đó đến nay vẫn đang được thực hiện và phù hợp với Luật Xử phạt vi phạm hành chính; việc xác định thời gian để tính số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm được tính từ ngày 25/12/2014 là do biện pháp này lần đầu được quy định tại Nghị định 102/2014/NĐ-CP.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản tại các điều của Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Điều này sửa đổi, bổ sung 26/73 Điều (Điều 4, Điều 22, Điều 25, Điều 26,  Điều 29, Điều 31, Điều 36, Điều 37, Điều 38, Điều 40, Điều 41, Điều 42, Điều 44, Điều 46, Điều 48, Điều 49, Điều 51, Điều 53, Điều 54, Điều 63, Điều 64, Điều 65, Điều 66, Điều 67, Điều 68, Điều 69), cụ thể:

- Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1; điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 4 để phù hợp với khoản 3 Điều 25 Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020) quy định về thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 24 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành; sửa đổi, bổ sung đoạn cuối khoản 2 để phù hợp với khoản 3 Điều 21 Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020) quy định mỗi vi phạm hành chính được quy định một hình thức xử phạt chính, có thể quy định một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung kèm theo; đồng thời quy định bổ sung làm rõ việc tịch thu toàn bộ khoáng sản được quy đổi bằng tiền do thực hiện vi phạm hành chính, tạo cơ sở để cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thực hiện, hướng dẫn chi tiết cách xác định khối lượng khoáng sản có được do hành vi vi phạm làm cơ sở để tính số lợi bất hợp pháp hoặc quy đổi thành tiền (điểm c khoản 2 Điều 4) và giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp xác định khối lượng khoáng sản có được do hành vi vi phạm (bổ sung khoản 4 Điều 4).

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4: về cơ bản giữ nguyên nội dung các biện pháp khắc phục hậu quả đã được quy định tại Nghị định số 36/2020/NĐ-CP,  sửa đổi chỉ để sắp xếp lại theo đúng thứ tự các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính, như: điểm a chính là nội dung cũ tại điểm b và đ khoản 3; điểm b chính là nội dung cũ tại điểm o; điểm c có một phần nội dung cũ tại điểm a khoản 3 và bỏ cụm từ “khắc phục tình trạng hạn hán, lũ lụt, thiếu nước” vì UBND cấp xã không có quy định về thẩm quyền này; điểm d chính là nội dung cũ tại điểm c khoản 3; điểm đ) chính là nội dung cũ tại điểm d khoản 3; điểm có một phần nội dung cũ tại điểm a khoản 3 của Nghị định số 36/2020/NĐ-CP; đồng thời khắc phục nội dung điểm a và điểm e cũ của Nghị định số 36/2020/NĐ-CP có phần trùng nhau ở nội dung “các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, phục hồi môi trường”.

 - Sửa đổi, bổ sung Điều 25 và Điều 29 để phù hợp với quy định tại Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 73 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung 2020, thay từ “tháo dỡ” bằng từ “phá dỡ”) và đáp ứng yêu cầu về quản lý nhà nước (như phù hợp với quy định tại Nghị định số 23/2020/NĐ-CP về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; Nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền tài nguyên nước; Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước).
- Sửa đổi, bổ sung Điều 22 và Điều 26 để phù hợp với quy định tại Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 73 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung 2020, thay từ “tháo dỡ” bằng từ “phá dỡ”).
- Sửa đổi, bổ sung Điều 31, 36, 37, 38, 42, 44, 46, 48 và Điều 49 để phù hợp với các yêu cầu về quản lý nhà nước.
- Sửa đổi, bổ sung Điều 40 để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, đồng thời hiện nay Thông tư số 17/2020/TT-BTNMT ngày 24/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vục được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và quy trình, phương pháp, biểu mẫu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thay thế Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày 01/3/2013 quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản và Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế đã có những quy định mới liên quan đến tần suất lập, cập nhật bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản do đó cần sửa đổi quy định liên quan tại khoản 4, khoản 5 Điều 40 Nghị định 36/2020/NĐ-CP.

- Bãi bỏ khoản 1 và sửa đổi, bổ sung khoản 6, khoản 7 Điều 41 (Vi phạm quy định về công suất được phép khai thác) để phù hợp với quy định tại điểm b khoản 1 Điều 55 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, theo đó khi tổ chức, cá nhân muốn nâng công suất khai thác quá 15% công suất khai thác khoáng sản đã ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản thì mới phải điều chỉnh giấy phép.
- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 51 (Vi phạm quy định sử dụng thông tin về khoáng sản), thay từ “đang” bằng từ “đã” nhằm tránh trường hợp doanh nghiệp đã khai thác nhưng đang dừng khai thác dẫn đến khó áp dụng.

- Sửa đổi, bổ sung Điểm a khoản 3 Điều 53 (Vi phạm quy định trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản) để phù hợp với Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 20/10/2020 về danh mục bí mật nhà nước về tài nguyên môi trường.

- Bổ sung Điều 54a vi phạm quy định về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. Hiện có nhiều dự án xây dựng công trình được triển khai trên khu vực đất mà bên dưới là khoáng sản thuộc khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. Quy định này nhằm ngăn chặn những hành vi vi phạm tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, tránh thất thoát tài nguyên khoáng sản tại khu vực nêu trên để phù hợp với quy định tại Nghị định số 51/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia đã được ban hành dẫn đến cần bổ sung quy định liên quan đến vi phạm quy định về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 63, 66, 67, 68 (Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển) để phù hợp với thẩm quyền của các đối tượng này đã được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 65 (Thẩm quyền của thanh tra chuyên ngành công thương); rà soát sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 64 (thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã) để phù hợp với Điều 38, 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính) và theo ý kiến của Ủy ban pháp luật của Quốc hội; đồng thời rà soát các khoản khác của Điều 64 để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
- Sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 69 (Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính) do thay đổi dẫn điều khoản tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản tại các điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 84/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ). Điều này sửa đổi, bổ sung 9/23 Điều Nghị định số 173/2013/NĐ-CP (Điều 3, Điều 17, Điều 18, Điều 19, 19a, 19b, 19c, 19d, 19đ ), cụ thể:
- Sửa đổi, bổ sung Điều 3 để phù hợp với quy định tại Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 73 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung 2020, thay từ “tháo dỡ” bằng từ “phá dỡ”).

 - Sửa đổi, bổ sung Điều 17, 18, 19, 19a, 19b, 19c, 19d, 19đ về thẩm quyền của một số chức danh có thẩm quyền xử phạt (Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thanh tra chuyên ngành, công an nhân dân …) cho phù hợp với thẩm quyền đã được sửa đổi tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản tại các điều của Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Điều này sửa đổi, bổ sung 11/23 Điều Nghị định số 173/2013/NĐ-CP (Điều 3, Điều 6, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22), cụ thể:
- Sửa đổi Điều 3, Điều 6 để phù hợp với quy định tại Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 73 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung 2020, thay từ “tháo dỡ” bằng từ “phá dỡ”).
- Sửa đổi, bổ sung Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cho phù hợp với thẩm quyền đã được sửa đổi tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

-  Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 14 về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND cấp xã “Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 đến 12 tháng” để phù hợp với Điều 38 Luật xử lý vi phạm hành chính theo ý kiến của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
Điều 5 . Hiệu lực thi hành

Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

V. Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN VÀ Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

1. Ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Ngày … tháng … năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có các văn bản số … gửi các Bộ, ngành, địa phương và gửi đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định. Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được …ý kiến góp ý của ….Bộ, ngành, cơ quan ở trung ương và … tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, …. ý kiến của cá nhân gửi qua Cổng thông tin điện tử của Chính phủ. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiêm túc nghiên cứu, giải trình, tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định (chi tiết tại Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý kèm theo Tờ trình này).

2. Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

Ngày    tháng     năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số ………….gửi hồ sơ dự thảo Nghị định đến Bộ Tư pháp để thẩm định. Ngày     tháng     năm 2021, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số …...

 Những ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa trực tiếp vào dự thảo Nghị định (có Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp gửi kèm theo hồ sơ trình ban hành Nghị định này).
VI. ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM VỀ NGUỒN NHÂN LỰC, TÀI CHÍNH ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH; VIỆC LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

- Các nội dung của dự thảo Nghị định chủ yếu là kế thừa, sửa đổi, bổ sung một số hành vi để phù hợp với thực tiễn và theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, không phát sinh thủ tục hành chính mới. Do vậy, để bảo đảm triển khai thi hành Nghị định sau khi được thông qua, về cơ bản, các cơ quan, tổ chức, cá nhân vẫn sử dụng nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực hiện hành.

- Các quy định trong dự thảo Nghị định không có vấn đề bất bình đẳng giới, không phân biệt đối xử về giới và đảm bảo yêu cầu về bình đẳng giới theo quy định.

Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Chính phủ./.
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